	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA


Số: 1640/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 06 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành bảng giá nhà, vật kiến trúc để tính lệ phí trước bạ, 
thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng 
bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 376/TTr-STC ngày 22 tháng 6 năm 2012, Công văn số 1454/STC-QLGCS ngày 23 tháng 7 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay Quy định bảng giá nhà, vật kiến trúc để tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La.  
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh ;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính (Để b/c);

- Tổng cục thuế (Để b/c);

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, H. Hải 50b.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh


Phụ lục
BẢNG GIÁ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, 
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRONG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG 
BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1640 /QĐ-UBND ngày 06  tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La) 

	Stt
	Loại tài sản
	ĐVT
	Đơn giá

	
	
	
	

	I
	NHÀ XÂY

	1
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi
	đ/m2 XD
	2.948.000

	2
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép
	”
	2.799.000

	3
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực, mái lợp ngói, hiên tây
	”
	2.624.000

	4
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực, mái lợp ngói
	”
	2.574.000

	5
	Nhà 1 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi
	”
	3.096.000

	6
	Nhà 1 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép
	”
	3.023.000

	7
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực 220 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm
	”
	2.475.000

	8
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực 110 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm
	”
	2.326.000

	9
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực 220 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm
	”
	2.669.000

	10
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực 110 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm
	”
	2.559.000


	11
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm
	”
	2.453.000

	12
	Nhà 1 tầng, tường chịu lực 110 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm
	”
	2.337.000

	13
	Nhà 2 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi
	đ/m2 sàn
	3.365.000

	14
	Nhà 2 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn bê tông cốt thép
	”
	3.182.000

	15
	Nhà 2 tầng, tường chịu lực, sàn bê tông cốt thép
	”
	2.699.000

	16
	Nhà 3 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi
	”
	3.123.000

	17
	Nhà 4 tầng, khung, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi
	”
	3.238.000

	18
	Nhà 1 tầng, tường 110 mm bổ trụ 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch hoa
	đ/m2 XD
	2.408.000

	II
	CÔNG TRÌNH KHÁC

	1
	Đối với công trình nhà 1 tầng tường xây 110 mm, bổ trụ 220 mm thì đơn giá tính bằng đơn giá nhà xây tường 220 mm giảm trừ 150.000 đồng/m² xây dựng đối với mức giá quy định tại Tiết 1, 2, 3, 4 Điểm I.

	2
	Đối với công trình nhà 3 tầng không có lớp chống nóng thì đơn giá giảm trừ 270.000 đồng/m2 so với nhà 3 tầng có lớp chống nóng bằng tôn múi quy định tại Bảng trên

	3
	Đối với nhà lợp Fibrô xi măng chống nóng thay vì lợp tôn múi chống nóng thì đơn giá giảm trừ 100.000 đồng/m2 xây dựng

	4
	Đối với nhà lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic 300 x 300 mm giảm trừ 111.000 đồng/m2  xây dựng, m2  sàn

	5
	Đối với nhà láng nền bằng vữa xi măng đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic 300 x 300 mm giảm trừ 90.000 đồng/m2 xây dựng, m2 sàn

	6
	Đối với nhà tương tự như tại Tiết 9, 10 Điểm I Mục A Phần I nếu là trần gỗ đơn giá cộng thêm: 220.000 đồng/m2 xây dựng

	7
	Đối với nhà bả ma tít lăn sơn đơn giá cộng thêm 72.000 đồng/m2 xây dựng, m2 sàn (m2 xây dựng đối với nhà 01 tầng, m2 sàn đối với nhà 2 tầng trở lên)

	III
	NHÀ KHUNG SÁT

	1
	Nhà khung sắt, mái lợp Fibrô xi măng, không tường, nền láng vữa xi măng
	đ/m2 XD
	1.007.000

	2
	Nhà khung sắt, mái lợp tôn, không tường, nền láng vữa xi măng
	”
	1.016.000

	3
	Nhà khung cột sắt, mái tôn (nhà ga ra xe đạp, xe máy của cơ quan)
	”
	896.000

	IV
	NHÀ BÁN MÁI

	1
	Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 220 mm, mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng
	”
	1.491.000

	2
	Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng
	”
	1.415.000

	3
	Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng
	”
	1.136.000

	4
	Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng
	”
	1.069.000

	5
	Nhà gỗ bán mái (theo chi tiết từng loại nhà gỗ cột vuông, cột tròn)
	”
	70% giá nhà  cùng loại

	6
	Nhà bán mái có cột chịu lực, dầm, giằng, mái đổ bê tông cốt thép, tường xây
	”
	70% đơn giá nhà 1 tầng khung cột, sàn bê  tông  cốt  thép

	
	Nhà bán mái quy định tại Điểm: 1; 2; 3; 4  nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm đơn giá cộng thêm 114.000 đồng/m2 xây dựng với loại nhà tương ứng.

	V
	NHÀ GỖ, NHÀ SÀN

	A
	NHÀ SÀN (Loại A)

	1
	Nhà sàn cột kê (cột vuông)

	1.1
	Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ
	đ/m2 XD
	583.731

	1.2
	Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre
	”
	567.000

	1.3
	Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre
	”
	588.000

	1.4
	Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ
	”
	527.000

	1.5
	Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre
	”
	503.000

	1.6
	Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre
	”
	379.000

	1.7
	Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn gỗ
	”
	517.000

	1.8
	Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre
	”
	434.000

	1.9
	Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre
	”
	388.000

	2
	Nhà sàn cột kê (cột tròn)

	2.1
	Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ
	đ/m2 XD
	558.000

	2.2
	Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre
	”
	550.000

	2.3
	Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre
	”
	530.000

	2.4
	Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ
	”
	626.000

	2.5
	Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre
	”
	485.000

	2.6
	Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre
	”
	466.000

	2.7
	Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn gỗ
	”
	497.000

	2.8
	Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre
	”
	413.000

	2.9
	Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre
	
	303.000

	3
	Nhà sàn cột chôn (Loại cột tròn)

	3.1
	Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn gỗ
	đ/m2 XD
	562.000

	3.2
	Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn tre
	”
	551.000

	3.3
	Nhà cột gỗ, lợp ngói, thưng phên, sàn tre
	”
	534.000

	3.4
	Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp Fibrô xi măng, sàn gỗ
	”
	628.000

	3.5
	Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre
	”
	489.000

	3.6
	Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre
	”
	470.000

	3.7
	Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp tranh, sàn tre
	”
	405.000

	3.8
	Nhà cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre
	”
	375.000

	4
	Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2 m (cột vuông)

	4.1
	Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng
	đ/m² sàn
	716.000

	4.2
	Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng
	”
	652.000

	4.3
	Nhà sàn cột gỗ, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng
	”
	707.000

	4.4
	Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng
	”
	813.000

	4.5
	Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng
	”
	822.000

	4.6
	Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng
	”
	682.000

	4.7
	Sàn tầng 2 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mỗi m² sàn tăng thêm được cộng
	đ/m²
	65.000

	5
	Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2 m (cột tròn)

	5.1
	Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng
	đ/m² sàn
	695.000

	5.2
	Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng
	”
	620.000

	5.3
	Nhà sàn cột gỗ, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng
	đ/m² sàn
	756.000

	5.4
	Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ,  tầng 1 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng
	”
	797.000

	5.5
	Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng
	”
	779.000

	5.6
	Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng
	”
	829.000

	5.7
	Sàn tầng 2 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mỗi m2 sàn tăng thêm được cộng
	đ/m²
	65.000

	6
	Sàn phơi (nhà sàn)
	đ/m²
	45.000

	B
	NHÀ KHUNG CỘT GỖ (Loại A)

	1
	Nhà khung cột gỗ (Cột vuông)
	đ/m2 XD
	

	1.1
	Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng
	”
	615.000

	1.2
	Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch
	”
	556.000

	1.3
	Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng
	”
	585.000

	1.4
	Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch
	”
	532.000

	1.5
	Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất
	”
	478.000

	1.6
	Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất
	”
	498.000

	1.7
	Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch
	”
	581.000

	1.8
	Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng
	”
	614.000

	1.9
	Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch
	”
	505.000

	1.10
	Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất
	”
	424.000

	1.11
	Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng, lát gạch men hoa xi măng
	”
	350.000

	1.12
	Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất
	”
	272.000

	2
	Nhà khung cột gỗ (Cột tròn)
	
	

	2.1
	Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng
	”
	612.000

	2.2
	Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng  xi măng hoặc gạch
	”
	553.000

	2.3
	Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng
	”
	582.000

	2.4
	Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch
	”
	529.000

	2.5
	Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất
	”
	475.000

	2.6
	Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất
	”
	495.000

	2.7
	Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch
	”
	502.000

	2.8
	Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất
	”
	421.000

	2.9
	Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng hoặc lát gạch
	”
	347.000

	2.10
	Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất
	”
	269.000

	2.11
	Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch
	‘’
	581.000

	2.12
	Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng
	‘’
	611.000

	C
	NHÀ SÀN GỘT KÊ, NHÀ SÀN CỘT CHÔN, NHÀ KHUNG CỘT GỖ (loại B)
	70% nhà loại A cùng loại

	D
	GÁC XẾP LỬNG CỦA NHÀ Ở

	1
	Nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi

	1.1
	Sàn bằng bê tông cốt thép
	đ/m2
	750.000

	1.2
	Sàn bằng gỗ Ván
	”
	160.000

	2
	Gác xép của nhà gỗ        
	”
	30% giá nhà     cấp cùng loại

	VI
	CÔNG TRÌNH PHỤ ĐỘC LẬP VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

	A
	NHÀ BẾP CÁC LOẠI

	1
	Bếp xây mái bê tông cốt thép, tường xây ≥ 20 cm, tường cao ≥ 3,2 m
	đ/m2 XD
	2.797.000

	2
	Bếp xây mái bê tông cốt thép tường xây ≥ 20 cm, tường cao ≤ 3,2 m
	”
	2.543.000

	3
	Bếp xây mái bê tông cốt thép tường xây ≤ 20 cm, tường cao ≤ 3,2 m
	”
	2.314.000

	4
	Bếp xây tường 22 cm, lợp ngói
	”
	2.416.000

	5
	Bếp xây tường 22 cm, lợp Fibrô xi măng
	”
	2.245.000

	6
	Bếp xây tường 11 cm, lợp ngói
	”
	2.272.000

	7
	Bếp xây tường 11 cm, lợp Fibrô xi măng
	”
	1.924.000

	8
	Bếp xây bán bê tông cốt thép tường xây < 20 cm
	”
	1.231.000

	9
	Bếp khung cột gỗ, lợp ngói nền láng vữa xi măng
	”
	401.000

	10
	Bếp khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng
	”
	444.000

	11
	Bếp khung cột gỗ lợp gianh, giấy dầu nền láng vữa xi măng
	”
	357.000

	12
	Nhà bếp khung cột gỗ, lợp ngói, vách thưng gỗ sàn gỗ
	”
	544.000

	13
	Nhà bếp khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, vách thưng gỗ sàn gỗ
	”
	514.000

	14
	Nhà bếp khung cột gỗ, lợp gianh, vách thưng gỗ sàn gỗ
	”
	475.000

	15
	Các loại bếp khác
	”
	250.000

	B
	CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI

	1
	Chuồng lợn xây gạch, mái lợp ngói hoặc lợp Fibrô xi măng, nền láng xi măng
	đ/m2  XD
	349.000

	2
	Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, gỗ, lợp Fibrô xi măng
	”
	283.000

	3
	Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, mái tranh
	”
	136.000

	4
	Chuồng lợn lát nền ván, ghép tre, mái tranh
	”
	169.000

	5
	Chuồng trâu, bò, dê, ngựa cột gỗ, mái lợp Fibrô xi măng
	”
	253.000

	C
	SÂN PHƠI

	1
	Sân phơi bê tông
	đ/m2  XD
	147.000

	2
	Sân phơi bằng gạch vỡ láng vữa xi măng
	”
	86.000

	3
	Sân phơi lát gạch chỉ
	”
	110.000

	D
	BỂ NƯỚC

	1
	Bể nước tường xây 220 mm có nắp bê tông cốt thép
	đ/m3
	2.201.000

	2
	Bể nước tường xây 220 mm không có nắp
	”
	1.649.000

	3
	Bể nước tường xây 110 mm có nắp bê tông cốt thép
	”
	1.633.000

	4
	Bể nước tường xây 110 mm không có nắp
	”
	1.400.000

	E
	GIẾNG NƯỚC (Đo thể tích bên trong)

	1
	Giếng nước thành xây bằng gạch
	đ/m3
	549.000

	2
	Giếng nước thành xây bằng đá
	”
	469.000

	3
	Giếng nước đào thành xếp bằng đá, gạch
	”
	388.000

	4
	Giếng nước khơi (Giếng đất đào)
	”
	310.000

	F
	NHÀ TẮM, NHÀ VỆ SINH (độc lập)

	1
	Bể tự hoại
	đ/m2  XD
	3.017.000

	2
	Nhà xây, mái bê tông cốt thép
	”
	1.783.000

	3
	Nhà xây lợp ngói
	”
	1.628.000

	4
	Nhà vệ sinh không có nhà tắm, không có bể, mái lợp Fibrô xi măng diện tích 1 x 1.5 m
	”
	1.390.000

	5
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch men
	”
	2.447.000

	6
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch hoa
	”
	2.410.000

	7
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng
	”
	2.348.000

	8
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền lát gạch men
	”
	2.041.000

	9
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền lát gạch hoa
	”
	2.002.000

	10
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền láng vữa xi măng
	”
	1.941.000

	11
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái Fibrô xi măng, nền lát gạch men
	”
	2.009.000

	12
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái Fibrô xi măng, nền lát gạch hoa
	”
	1.971.000

	13
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng
	”
	1.910.000

	14
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch men
	”
	1.927.000

	15
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch hoa
	”
	1.891.000

	16
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng
	”
	1.829.000

	17
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền lát gạch men
	”
	1.521.000

	18
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền lát gạch hoa
	”
	1.482.000

	19
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền láng vữa xi măng
	”
	1.422.000

	20
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái Fibrô xi măng, nền lát gạch men
	”
	1.489.000

	21
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái Fibrô xi măng, nền lát gạch hoa
	”
	1.451.000

	22
	Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng
	”
	1.390.000

	23
	Nhà khung gỗ lợp ngói
	”
	437.000

	24
	Nhà khung gỗ lợp tranh
	”
	392.000

	25
	Nhà khung gỗ, vách gỗ lợp ngói
	”
	597.000

	26
	Nhà khung gỗ, vách gỗ lợp tranh
	”
	578.000

	27
	Nhà tắm, nhà vệ sinh khác
	”
	320.000


PAGE  
2

